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Lâm Đồng, ngày 25  tháng 5 năm 2023 

V/v tiêu chí xác định đánh giá chất 

lượng cây trồng lâm nghiệp để thực 

hiện Quyết định số 38/2023/QĐ-

UBND ngày 16/5/2023 của UBND 

tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành 

đơn giá cây trồng để thực hiện bồi 

thường khi Nhà nước thu hồi đất áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

năm 2023. 

              Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Thực hiện Văn bản số 1130/SNN-KH ngày 18/5/2023 của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (Nông nghiệp và PTNT) về việc tham mưu xác định 

đánh giá giá chất lượng cây trồng để thực hiện Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND 

ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành đơn giá cây trồng để 

thực hiện bồi thường khi  Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng năm 2023. 

Sau khi nghiên cứu các quy định hiện hành có liên quan đến việc đánh giá 

chất lượng (phẩm chất) cây trồng lâm nghiệp; Chi cục Kiểm lâm tham mưu, xác 

định đánh giá chất lượng cây trồng lâm nghiệp để thực hiện Quyết định số 

38/2023/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng như sau: 

1. Cờ sở pháp lý áp dụng: TCVN-1:2018 “Rừng trồng - Rừng sau thời gian 

kiến thiết cơ bản - Phần 1: Nhóm loài cây sinh trưởng nhanh”; TCVN-2:2018 

“Rừng trồng - Rừng sau thời gian kiến thiết cơ bản - Phần 2: Nhóm loài cây sinh 

trưởng chậm” do Trường Đại học Lâm nghiệp biên soạn, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học 

và Công nghệ công bố. 

2. Tiêu chí đánh giá chất lượng (phẩm chất) cây: 

- Cây sinh trưởng tốt (A): là những cây thân thẳng, không cụt ngọn, tán lá phát 

triển cân đối, không bị sâu, bệnh hại. 

- Cây sinh trưởng xấu (C): là những cây cong queo, cụt ngọn, tán lá không cân 

đối và bị sâu, bệnh hại ở mức trung bình trở lên. 

- Cây sinh trưởng trung bình (B): là những cây nằm giữa hai cấp phẩm chất (A 

và C) nêu trên. 

3. Đánh giá tình hình sâu, bệnh hại cây trồng: sử dụng phương pháp đánh giá 

nhanh thông qua quan sát tình hình sâu, bệnh hại tán lá và cành ngọn của cây trồng; 

trong đó, mức độ bị hại được phân thành 4 cấp: 
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- Cấp 1 (hại không đáng kể): từ 01-25% tán lá bị trụi, cành ngọn bị hại; 

- Cấp 2 (hại nhẹ): từ 26-50% tán lá bị trụi, cành ngọn bị hại; 

- Cấp 3 (hại trung bình): từ 51-75% tán lá bị trụi, cành ngọn bị hại; 

- Cấp 4 (hại nặng): từ 76-100% tán lá bị trụi, cành ngọn bị hại. 

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT 

xem xét, tổng hợp, phối hợp với Sở tài Chính ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CCT, các phó CCT 

- Phòng KH - TC; 

- Lưu: VT, PTRS.. 
 

  KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Võ Thanh Sơn 
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